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	1
	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· Công dụng và phạm vi sử dụng của: 
· Các loại dây dẫn;
· Các thiết bị điện;
· Trunking, máng cáp;
· Dụng cụ đo và trang bị bảo hộ điện;
· Vật tư thi công;
· Đồ nghề thi công;
· Bản vẽ thi công lắp đặt.
	· Phụ việc.
· Thao tác thành thạo:
· Khoan;
· Cắt;
· Đục tường, trám trét;
· Kéo dây điện;
· Nối dây;
· Treo ty, lắp giá đở;
· Lắp trunking, máng cáp và ống thép, MPE;
· Sơn phết (nếu có);
· Bấm đầu coste;
· Sử dụng đúng dụng cụ đo và trang bị bảo hộ điện;
· Bảo quản vật tư.
	· Hướng dẫn công việc thi công, lắp đặt.
· Quy định về an toàn.
· Hướng dẫn vận hành thiết bị thi công.
· 5s.
	· Tuân thủ hướng dẫn công việc.
· Tuân thủ quy định về an toàn.
· Tuân thủ hướng dẫn vận hành thiết bị thi công.
· Tuân thủ 5s.
	· Sổ tay nhân viên.
· Các quy tắc ứng xử của NV tại Công ty và Công trường.
· Giao tiếp với CHT, Giám sát công trường.
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	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· 1+
· Kiến thức tổng quan về hệ thống:
· Chiếu sáng, 
· Ổ cắm;
· Thiết bị điện sinh hoạt
	· 1+
· Triển khai thi công đúng bản, đúng kỹ thuật.
· Thao tác thành thạo: 
· Lắp mạch điện chiếu sáng, ổ cắm;
· Bố trí box, hộp phân phối thẩm mĩ
· Lắp đặt thiết bị điện sinh hoạt;
· Hàn điện (chế tạo giá đở).
	· 1+

	· 1+

	· 1+ 

	3
	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· 2+
· Kiến thức chuyên sâu hơn về hệ thống:
· Mạng điện cấp nguồn;
· Chống sét, tiếp địa;
· Nguyên lý tủ làm việc động lực;
· Nguyên lý làm việc máy phát, biến thế;
· Biến tần, động cơ khởi động sao/tam giác.
· Kiến thức T&C
· Nhận biết các sự cố kỹ thuật
	· 2+
· Triển khai thi công đúng bản, đúng kỹ thuật.
· Thao tác thành thạo: 
· Đấu nối các thiết bị máy phát điện, biến thế;
· Thi công mạng điện cấp nguồn;
· Đấu nối tủ động lực;
· Thi công hạng mục chống sét, tiếp địa
· Lắp đặt được thiết bị sử dụng biến tần, động cơ khởi động sao/tam giác.
· Đưa thiết bị vô vị trí, kết nối.
· T&C.
· Xử lý được các sự cố kỹ thuật.
	· 2+
· Hướng dẫn về T&C.
· Hướng dẫn nhận biết và xử lý sự cố. 
· [bookmark: _GoBack]Kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
	· 2+
· Tuân thủ Hướng dẫn về T&C.
· Tuân thủ hướng dẫn nhận biết và xử lý sự cố.
· Nhận biết sản phẩm không phù hợp, và xử lý.
	· 2+ 
· 

	4
	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề

	· 3+
· Kiến thức để chọn thiết bị.
· Bậc 1 của chuyên môn khác: Điện lạnh/ Điện/Cơ khí lắp đặt.
· Kiến thức trạm điện/ tủ trung thế/ trạm biến áp;
· Tổ chức đội thi công.
	· 3+
· Chọn được thiết bị.
· Bậc 1 của chuyên môn khác: Điện lạnh/ Điện/Cơ khí lắp đặt.
· Lập kế hoạch và phân công công việc cho đội.
	· 3+
· Bậc 1 của chuyên môn khác: Điện lạnh/ Điện/Cơ khí lắp đặt.
· Phân tích các rủi ro và phòng ngừa.
· Thủ tục nghiệm thu, bàn giao.
· Thu thập dữ liệu phân tích, thống kê
	· 3+
· Bậc 1 của chuyên môn khác: Điện lạnh/ Điện/Cơ khí lắp đặt.
· Kiểm soát các rủi ro và hành động phòng ngừa
· Tuân thủ thủ tục nghiệm thu và bàn giao.
· Điền bảng thu thập dữ liệu phân tích, thống kê
	· 3+
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	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· 4+
· Giám sát NTP thi công.
· Bậc 2 của chuyên môn khác.
· Auto cad
	· 4+
· Giám sát về an toàn, chất lượng tại công trường.
· Bậc 2 của chuyên môn khác.
· Vẽ Auto cad
· Báo cáo kết quả.
	· 4+
· Bậc 2 của chuyên môn khác.
· Quy trình giám sát thi công.
	· 4+
· Bậc 2 của chuyên môn khác.
· Tuân thủ quy trình giám sát thi công.
	· 4+
· Giao tiếp NTP, NCC, Tư vấn và CĐT trên công trường.
· Tổ chức/Tham gia. họp với các đội, NTP.

	6
	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· 5+
· Tổ chức thi công 1 dự án quy mô nhỏ.
	· 5+
· Lập kế hoạch, tổ chức thi công dự án quy mô nhỏ.
· Quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn công trường.
· Báo cáo BGĐ và trưởng bộ phận.
	· 5+
· Tư vấn khách hàng.
· Họp CĐT.
	· 5+
· Tư vấn giải pháp và kỹ thuật cho khách hàng, các bên liên quan.
· Báo cáo tiến độ CĐT.
	· 5+
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	Tốt nghiệp THCS trở lên hoặc có Chứng chỉ nghề
	· 6+
· Báo giá dự án
· Tổ chức thi công dự án quy mô vừa và lớn.
	· 6+
· Khảo sát, thiết kế phương án kỹ thuật và báo giá.
· Lập kế hoạch, tổ chức thi công dự án quy mô nhỏ.
	· 6+
· Huấn luyện và đào tạo đội ngũ
	· 6+
· Huấn luyện, đào tạo bậc thấp hơn:
· Chuyên môn;
· Nghiệp vụ;
· Thái độ.
	· 6+
· Giao tiếp toàn diện.
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